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NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh 

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Mai Gia Cát, ông Chu Văn Loan và ông 

Phạm Văn Tuất. 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Trịnh Thị Biên – Thư ký Tòa 

án, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa: Ông 

Trƣơng Quang Trung - Kiểm sát viên. 

Ngày 17 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, 

mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 33/2023/HSST 

ngày 16 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

39/2023/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa đối với bị cáo: 

Nguyễn Trọng H (tên gọi khác: Ch), sinh ngày: 03/05/1990, tại Khánh 

Hòa; nơi cư trú: Thôn PKT, xã DT, huyện DK, tỉnh KH; giới tính: Nam; Quốc 

tịch: Việt Nam. Tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học 

vấn: 7/12; con ông Ngô Quốc D (Danh bản không ghi tên cha) và bà Nguyễn 

Thị Minh Ng; có vợ là bà Nguyễn Ngọc QQ và 01 (một) con sinh năm 2017; 

- Tiền án: Tại Bản án hình sự phúc thẩm số: 24/2020/HSPT ngày 

17/3/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt Nguyễn Trọng H 01 

(một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại điểm a, i 

khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

- Tiền sự: Không. 

- Nhân thân: 

+ Tại Bản án hình sự phúc thẩm số: 105/2007/HS-PT ngày 21/5/2007 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt Nguyễn Trọng H 03 (ba) năm tù về tội 

“Phá hủy công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia” theo quy định 

tại khoản 1 Điều 231 của Bộ luật Hình sự năm 1999; chấp hành xong hình phạt 

tù ngày 29/02/2009. 

 

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 68/2011/HSST ngày 18/11/2011 của 
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Tòa án nhân dân huyện DK, tỉnh Khánh Hòa xử phạt Nguyễn Trọng H 05 (năm) 

năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 104 (viện 

dẫn điểm a, i khoản 1 Điều 104) của Bộ luật Hình sự năm 1999; chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 07/7/2016. 

 

+ Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 82/QĐ-XPHC ngày 

04/9/2009 của Công an huyện Diên Khánh, xử phạt Nguyễn Trọng H 750.000đ 

(bảy trăm năm mươi nghìn đồng) về hành vi hủy hoại tài sản. 

+ Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 16/QĐ-XPHC ngày 

22/7/2010 của Công an xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh xử phạt Nguyễn 

Trọng H 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) về hành vi xâm hại sức 

khỏe người khác. 

+ Tại Quyết định đình chỉ vụ án số: 03/2019/HS-ST ngày 03/10/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đình chỉ vụ án hình sự sơ 

thẩm đối với với Nguyễn Trọng H về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i 

khoản 1 Điều 134 của Bộ luật Hình sự, do bị hại có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ 

án hình sự. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24 tháng 11 năm 2022; hiện nay đang 

bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa; có mặt tại phiên tòa. 

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Trọng H: Luật sư Lê Đình Hoàn – 

Văn phòng Luật sư Phan Tấn Hùng & Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Khánh 

Hoà; có mặt tại phiên tòa. 

- Bị hại: Ông Huỳnh Thanh Đ; sinh năm: 1984; trú tại: Thôn PKT, xã DT, 

huyện DK, tỉnh Khánh Hòa; có mặt tại phiên tòa.  

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị 

Minh Ng, sinh năm: 1965; trú tại: Thôn PKT, xã DT, huyện DK, tỉnh Khánh 

Hòa; có mặt tại phiên tòa.  

- Người làm chứng: 

1. Bà Nguyễn Ngọc Phương L, sinh năm:1987; trú tại: Thôn PKT, xã DT, 

huyện DK, tỉnh Khánh Hòa; có mặt tại phiên tòa.  

2. Nguyễn Thị Minh Ng, sinh năm: 1965; trú tại: Thôn PKT, xã DT, 

huyện DK, tỉnh Khánh Hòa; có mặt tại phiên tòa.  

3. Bà Nguyễn Ngọc QQ, sinh năm:1989; trú tại: Thôn TT, xã DT, huyện 

DK, tỉnh Khánh Hòa; vắng mặt tại phiên tòa. 

NHẬN THẤY:  

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố về hành vi phạm 

tội như sau:  

Nguyễn Trọng H và Huỳnh Thanh Đ nhà ở gần nhau tại thôn PKT, xã 

DT, huyện DK, tỉnh Khánh Hòa. Do trước đây H thuê xe cẩu bứng cây vú sữa 

làm hư ruộng lúa nhà của cha vợ của Đ nên dẫn đến mâu thuẫn. 
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Khoảng 24h00 ngày 17/7/2022 sau khi đi nhậu về, nhớ lại chuyện mâu 

thuẫn trước đây nên Nguyễn Trọng H đến trước nhà của Đ kêu Đ ra ngoài nói 

chuyện. Khi Đ đi ra thì H và Đ kình cãi nhau. Sau đó, H chạy vào nhà của mình 

lấy 01 con dao dài khoảng 60cm xông đến đứng đối diện và chém 01 nhát từ 

trên xuống trúng vào trán bên trái của Đ thì Đ bỏ chạy vào nhà của mình đóng 

cửa lại. Thấy Đ bị chảy máu ở vùng đầu nên H vứt con dao gần đó rồi chạy theo 

gọi Đ mở cửa để H chở Đ đi cấp cứu. Do sợ bị đánh tiếp nên Đ không mở cửa 

thì H đập mạnh vào cửa khiến kính cửa bị vỡ. Cùng thời điểm đó, Nguyễn Ngọc 

QQ (vợ của H), nghe tiếng la khóc của vợ Đ nên chạy sang nhà của Đ gọi mở 

cửa thì Nguyễn Ngọc Phương L (vợ Đ) ra mở cửa. Thấy Đ bị thương nên Q 

cùng L đưa Đ đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa và đến 

ngày 25/7/2022 thì xuất viện. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

không thu được con dao do H sử dụng để chém Đ.  

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số: 389/TgT -TTPY 

ngày 12/9/2022 của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận:  

Vùng trán trái có 01 vết sẹo kích thước trung bình. Tỷ lệ thương tật: 06%;  

Vỡ lún sọ vùng trán trái. Tỷ lệ thương tật: 09%; Xuất huyết dưới nhện vùng trán 

trái. Tỷ lệ thương tật: 09%.  

Tổng tỷ lệ % tổn thương cơ thể của Huỳnh Thanh Đ là: 22%.  

Tại bản Cáo trạng số: 33/CT-VKSKH-P1 ngày 15 tháng 3 năm 2023, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Trọng H về tội 

“Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa;  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ nguyên cáo trạng 

truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: 

 

+ Kết tội bị cáo Nguyễn Trọng H theo toàn bộ nội dung bản cáo trạng số: 

33/CT-VKSKH-P1 ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vô cớ xâm 

phạm tính mạng của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến 

tình hình trật tự, trị an tại địa phương; bị hại không chết là do được cấp cứu kịp 

thời; bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm; có nhân thân xấu, nhiều lần từng 

bị xét xử, xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe của người 

khác. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo và 

phòng ngừa chung trong xã hội.  

Tuy nhiên, trong vụ án bị cáo phạm tội chưa đạt; quá trình điều tra, truy tố, 

xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực tác động người thân bồi 

thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên đề 

nghị áp dụng Điều 15; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 57 
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của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo mức án dưới mức khởi điểm của khung 

hình phạt theo qui định.  

 Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu mức án từ 08 (Tám) năm đến 09 

(Chín) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt là ngày 24/11/2022.  

+ Về trách nhiệm dân sự:  

Tại phiên tòa, bị hại Huỳnh Thanh Đ thừa nhận trước khi mở phiên tòa 

(ngày 02/4/2023) bà Nguyễn Thị Minh Ng (mẹ của bị cáo) đã bồi thường thiệt hại 

sức khỏe cho ông thay cho bị cáo Nguyễn Trọng H số tiền 15.000.000đ và nay 

ông không yêu cầu bị cáo phải bồi thường tiếp nên đề nghị Hội đồng xét xử 

không xem xét, giải quyết; 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Minh Ng 

không yêu cầu Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải hoàn trả số tiền 

15.000.000đ mà bà đã hỗ trợ bị cáo Nguyễn Trọng H bồi thường cho bị hại 

Huỳnh Thanh Đ nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

 + Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm 

theo qui định. 

+ Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình 

sự: Tịch thu và tiêu hủy mảnh thủy tinh bám dính dung dịch màu đỏ và các mẫu 

thu từ dấu vết màu đỏ trên bề mặt dốc nghiêng theo Biên bản về việc giao nhận 

vật chứng, tài sản giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa với 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa vì là vật không sử dụng được. 

- Luật sư Lê Đình Hoàn: Viện Kiểm sát truy tố và Tòa án đưa ra xét xử bị 

cáo Nguyễn Trọng H về tội "Giết người" theo điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ 

luật Hình sự là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện. Tôi nhất trí ý kiến phát 

biểu của đại diện Viện kiểm sát và đề nghị Hội đồng xét xử xét áp dụng Điều 15; 

điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 57 của Bộ luật Hình sự  để 

xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

- Bị cáo Nguyễn Trọng H: Tôi nhất trí lời bào chữa của Luật sư. 

- Bị hại Huỳnh Thanh Đ: Tôi đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 

hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bị cáo phải tiếp tục bồi thường thiệt hại về 

sức khỏe cho tôi. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Minh Ng: 

Tôi không yêu cầu Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Trọng Hiếu phải hoàn trả 

số tiền 15.000.000đ mà tôi đã hỗ trợ bị cáo bồi thường cho bị hại Huỳnh Thanh 

Đ.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  
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Tại phiên tòa người làm chứng bà Nguyễn Ngọc QQ vắng mặt. Xét thấy 

người làm chứng này trước đó đã có lời khai tại Cơ quan Cảnh sát điều tra nên 

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự quyết định phiên 

tòa vẫn tiếp tục xét xử.  

Các quyết định, hành vi của các Cơ quan và người tiến hành tố tụng trong 

quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. 

[2] Về nội dung vụ án: 

 

[2.1] Về tội phạm: Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Trọng H khai nhận toàn 

bộ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện như nội dung cáo trạng của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời 

khai của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những 

người làm chứng cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ 

cơ sở để kết luận: 

 

Khoảng 24 giờ ngày 17/7/2022 tại phía trước nhà của ông Huỳnh Thanh 

Đ thuộc thôn PKT, xã DT, huyện DK, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Trọng H đã 

cầm 01 con dao dài khoảng 60cm, đứng đối diện, chém một nhát từ trên xuống 

trúng vùng trán bên trái của ông Huỳnh Thanh Đ, gây thương tích đối với ông Đ 

tỉ lệ là 22%.  

 

Như vậy, Cáo trạng số: 33/CT-VKSKH-P1 ngày 15 tháng 3 năm 2023, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Trọng H về tội 

“Giết người” theo quy định tại điểm n khoản 1 Điều 123 của Bộ luật Hình sự là 

đúng. 

 

[2.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và tính chất, mức độ nguy 

hiểm của hành vi phạm tội: Bị cáo có nhân thân xấu, nhiều lần bị Tòa án xét xử, 

cơ quan Công an xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm phạm sức khỏe 

của người khác; lần này phạm tội thuộc trường hợp tái phạm; phạm tội đặc biệt 

nghiêm trọng; hành vi có tính chất côn đồ; xem thường mạng sống của người 

khác; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Do đó, cần 

xử phạt bị cáo mức án nghiêm và cách ly khỏi xã hội một thời gian nhất định để 

cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.  

[2.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội chưa đạt; 

quá trình điều tra, truy tố, xét xử đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau 

khi phạm tội đã tích cực tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị 

hại; được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự; đại diện Viện kiểm sát, Luật sư bào chữa cho bị cáo và cả 

bị hại đều đề nghị áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo 

mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Thế nhưng như 

phân tích trên [mục 2.2], bị cáo phạm tội mang tính chất côn đồ, tái phạm và 

nhân thân từng nhiều lần bị Tòa án, Công an xử lý về hành vi xâm phạm sức 
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khỏe của người khác nên Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận xem xét áp dụng các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng theo quy định để 

giảm cho bị cáo một phần hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo thấy được sự 

khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo. 

 

[3] Về bồi thường thiệt hại: Tại phiên tòa, bị hại Huỳnh Thanh Đ thừa 

nhận ngày 02/4/2023 đã nhận số tiền bồi thường thiệt hại sức khỏe do bị xâm 

phạm là 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng) từ mẹ của bị cáo Nguyễn Trọng H 

bồi thường thay cho bị cáo, nay không yêu cầu bị cáo Nguyễn Trọng H phải tiếp 

tục bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Minh Ng tại 

phiên tòa không yêu cầu Hội đồng xét xử buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải hoàn 

trả số tiền 15.000.000đ mà bà đã hỗ trợ bị cáo bồi thường cho bị hại Huỳnh 

Thanh Đ nên Hội đồng xét xử không xem xét. giải quyết. 

 

[4] Về vật chứng: Tịch thu và tiêu hủy mảnh thủy tinh bám dính dung 

dịch màu đỏ và các mẫu thu từ dấu vết màu đỏ trên bề mặt dốc nghiêng theo 

Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 09 tháng 4 năm 2023 giữa 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự 

tỉnh Khánh Hòa vì là vật không sử dụng được. 

 

 [5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm n khoản 1 Điều 123; Điều 15, điểm b, s khoản 1 Điều 51; 

điểm h khoản 1 Điều 52 và Điều 57 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn 

Trọng H; 

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trọng H 09 (chín) năm tù về tội “Giết người”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 24 tháng 11 năm 2022. 

 

2. Về trách nhiệm dân sự: Không xem xét, giải quyết yêu cầu đòi bồi 

thường thiệt hại về sức khỏe của bị hại Huỳnh Thanh Đ do bị bị cáo xâm phạm 

vì bị hại không yêu cầu; không xem xét, giải quyết yêu cầu của người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Minh Ng về việc buộc bị cáo 

Nguyễn Trọng H phải hoàn trả số tiền 15.000.000đ mà bà Ng đã bồi thường cho 

bị hại thay bị cáo vì bà Ng không yêu cầu.  

 

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng 

hình sự: Tịch thu và tiêu hủy mảnh thủy tinh bám dính dung dịch màu đỏ và các 

mẫu thu từ dấu vết màu đỏ trên bề mặt dốc nghiêng theo Biên bản về việc giao 
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nhận vật chứng, tài sản ngày 09 tháng 4 năm 2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều 

tra Công an tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa. 

 

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị Quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, 

quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Nguyễn Trọng H phải 

chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

 5. Về quyền kháng cáo:  

 Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được 

quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án 

(ngày 17 tháng 5 năm 2023), để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

xét xử phúc thẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                          

- Vụ Giám đốc kiểm tra I –TANDTC; 

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 

- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Trại tạm giam - Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa; 

- Bị cáo; đương sự; Luật sư; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Nguyễn Anh 
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HỘI THẨM NHÂN DÂN  THẨM PHÁN   THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nơi nhận:                                                          
- Vụ Giám đốc Kiểm tra 1 TAND Tối cao; 

- Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa; 
- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THA dân sự tỉnh Khánh Hòa; 
- Bị cáo; 

- Bị hại; 

- Người bào chữa; 
- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh 
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